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- Người mua hàng: ĐỖ THỊ LIỆU

- Chức vụ: Co Nuoi

MG NT MG NT
1  Tôm biển Kg 5.60 5.10 0.50 260,000 1,326,000 130,000 1,456,000
2  Thịt lơn mỡ Kg 12.00 10.60 1.40 115,000 1,219,000 161,000 1,380,000
3  Cà ra Kg 3.00 3.00 160,000 480,000 480,000
4  Sườn lợn (heo) bỏ xương Kg 4.00 3.50 0.50 125,000 437,500 62,500 500,000
5  Chân giò lơn (bỏ xương) Kg 1.50 1.50 115,000 172,500 172,500
6  Sữa bột Kg 0.40 0.40 230,000 92,000 92,000
7  Khoai sọ Kg 3.00 2.50 0.50 35,000 87,500 17,500 105,000
8  Cà rốt Kg 5.00 4.00 1.00 20,000 80,000 20,000 100,000
9  Khoai tây Kg 3.00 2.50 0.50 20,000 50,000 10,000 60,000
10  Bí đao (bí xanh) Kg 3.00 2.50 0.50 25,000 62,500 12,500 75,000
11  Rau mùi Kg 0.20 0.10 0.10 50,000 5,000 5,000 10,000
12  Hành lá (hành hoa) Kg 0.20 0.10 0.10 50,000 5,000 5,000 10,000
13  Củ xả Kg 0.20 0.10 0.10 50,000 5,000 5,000 10,000
14  Rau mùi tầu Kg 0.20 0.10 0.10 20,000 2,000 2,000 4,000
15  Hành củ tươi Kg 0.50 0.30 0.20 50,000 15,000 10,000 25,000
16  Bí đỏ Kg 3.00 2.00 1.00 25,000 50,000 25,000 75,000
17  Đậu xanh (hạt) Kg 0.20 0.20 27,000 5,400 5,400
18  Đậu cô ve Kg 1.00 0.80 0.20 19,000 15,200 3,800 19,000
19  Bánh phở Kg 5.00 5.00 35,000 175,000 175,000
20  Nấm hương khô Kg 0.20 0.20 300,000 60,000 60,000
21  Mộc nhĩ Kg 0.20 0.20 120,000 24,000 24,000
22  Cà chua Kg 3.00 3.00 35,000 105,000 105,000
23  Đậu phụ Kg 2.00 1.50 0.50 40,000 60,000 20,000 80,000
24  Lạc hạt Kg 1.00 0.80 0.20 20,000 16,000 4,000 20,000
25  Gạo nếp cái Kg 1.30 1.30 27,000 35,100 35,100
26  Gạo tẻ máy Kg 21.10 19.00 2.10 20,000 380,000 42,000 422,000
27  Dầu thảo mộc (Lạc, vừng, cám,..) Kg 1.20 1.05 0.15 65,000 68,250 9,750 78,000
28  Nước mắm cá (loại đặc biệt) Kg 0.20 0.10 0.10 25,000 2,500 2,500 5,000
29  Muối Kg 0.20 0.10 0.10 12,000 1,200 1,200 2,400
30  Bột canh Kg 0.60 0.40 0.20 25,000 10,000 5,000 15,000

Cộng 4,741,650 858,750
Tổng cộng

Người phụ trách Kế toán Người nhận Người mua
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* Tổng số suất ăn: 280 - 3 tuổi: 70 - Cháo: 15

Trong đó: + Mẫu giáo: 237 - 4 tuổi: 84 + Nhà trẻ: 43 - Cơm nát: 16

- 5 tuổi: 83 - Cơm thường: 12

ĐV TV ĐV TV

MG NT MG NT MG NT MG NT MG NT
Tôm biển 5.10 0.50 2.35 0.23 412.9 40.5 21.1 2.1 21.1 2.1 1,923.7 188.6
Thịt lơn mỡ 10.60 1.40 10.39 1.37 1,506.3 198.9 3,874.7 511.8 40,928.7 5,405.7
Cà ra 3.00 1.50 193.5 42.0 1,155.0
Sườn lợn (heo) bỏ xương 3.50 0.50 1.51 0.22 269.4 38.5 192.6 27.5 2,814.4 402.1
Chân giò lơn (bỏ xương) 1.50 0.93 146.0 173.0 2,139.0
Sữa bột 0.40 0.40 108.0 104.0 152.0 2,032.0
Khoai sọ 2.50 0.50 2.05 0.41 36.9 7.4 2.1 0.4 543.3 108.7 2,337.0 467.4
Cà rốt 4.00 1.00 3.58 0.90 53.7 13.4 7.2 1.8 279.2 69.8 1,396.2 349.1
Khoai tây 2.50 0.50 2.18 0.44 43.5 8.7 2.2 0.4 454.6 90.9 2,022.8 404.6
Bí đao (bí xanh) 2.50 0.50 1.88 0.38 11.3 2.3 45.0 9.0 225.0 45.0
Rau mùi 0.10 0.10 0.09 0.09 2.2 2.2 0.4 0.4 0.2 0.2 13.6 13.6
Hành lá (hành hoa) 0.10 0.10 0.08 0.08 1.0 1.0 3.4 3.4 17.6 17.6
Củ xả 0.10 0.10 0.08 0.08 4.8 4.8 4.0 4.0 18.4 18.4 36.0 36.0
Rau mùi tầu 0.10 0.10 0.08 0.08 1.6 1.6 0.6 0.6 1.8 1.8 18.8 18.8
Hành củ tươi 0.30 0.20 0.23 0.15 3.0 2.0 0.9 0.6 10.0 6.7 59.3 39.5
Bí đỏ 2.00 1.00 1.72 0.86 5.2 2.6 96.3 48.2 412.8 206.4
Đậu xanh (hạt) 0.20 0.20 45.9 4.7 104.1 642.9
Đậu cô ve 0.80 0.20 0.72 0.18 36.0 9.0 95.8 23.9 525.6 131.4
Bánh phở 5.00 5.00 160.0 20.0 1,585.0 7,150.0
Nấm hương khô 0.20 0.18 64.8 7.2 42.3 493.2
Mộc nhĩ 0.20 0.18 19.1 0.4 117.0 547.2
Cà chua 3.00 2.85 17.1 5.7 114.0 570.0
Đậu phụ 1.50 0.50 1.50 0.50 163.5 54.5 81.0 27.0 10.5 3.5 1,425.0 475.0
Lạc hạt 0.80 0.20 0.78 0.20 215.6 53.9 348.9 87.2 121.5 30.4 4,492.3 1,123.1
Gạo nếp cái 1.30 1.30 111.8 19.5 968.5 4,472.0
Gạo tẻ máy 19.00 2.10 19.00 2.10 1,501.0 165.9 190.0 21.0 14,421.0 1,593.9 65,360.0 7,224.0
Dầu thảo mộc (Lạc, vừng, cám,..) 1.05 0.15 1.05 0.15 1,046.9 149.6 9,418.5 1,345.5
Nước mắm cá (loại đặc biệt) 0.10 0.10 0.10 0.10 15.0 15.0 60.0 60.0
Muối 0.10 0.10 0.10 0.10
Bột canh 0.40 0.20 0.40 0.20 28.4 14.2 112.0 56.0

2,397.1 546.9 2,368.6 501.1 4,130.5 818.3 1,717.3 317.2 17,980.4 3,235.4 143,514.6 27,295.1

10.1 12.7 10.0 11.7 17.4 19.0 7.2 7.4 75.9 75.2 605.5 634.8

11.7 11.4 7.8 7.6 11.6 13.6 5.0 5.8 78.0 68.8 615.0 600.0

21.3 19.1 14.2 12.7 19.1 19.6 8.2 8.4 106.2 79.4 726.0 651.0

Quyết toán trong ngày Thực đơn

- Tiêu chuẩn được chi: đ * Bữa sáng:MG:
- Hôm trước mang sang:

- Đã chi: đ MG:
- Thừa: *Bữa chiều:

- Thiếu: đ *Ăn giữa giờ:
- Luỹ kế:
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BẢNG TÍNH ĐỊNH LƯỢNG KHẨU PHẦN ĂN

Calo
LP

G

-400

400

Bình quân thực tế /1 trẻ

Cao: MG:P:20%,L:35%,G:60%;NT: P:20%,L:40%,G:50%

5,600,000

- Canh bánh đa cua nấu mộc

- Tôm sốt thịt lợn sốt đậu cove,đậu
phụ

MGMG

5,600,400

Thấp: MG:P:13%,L:25%,G:52%;NT: P:13%,L:30%,G:47%

Cộng

- Sữa bột

- Cháo thịt chân giò bí đỏ, đỗ xanh

NT

- Canh sườn củ quả


